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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2024 

 

Thực hiện kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30/3/2024 của UBND huyện Tân 

Yên về việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2024; 

Căn cứ đặc điểm dịch tễ và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị trấn. 

Để chủ động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm cho đàn vật nuôi, UBND 

thị trấn Cao Thượng xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ 

Xuân Hè năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Nhằm chủ động tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi, hạn chế sự lây lan mầm 

bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra và phòng chống dịch bệnh 

nguy hiểm lây cho con người. 

- Ổn định đàn vật nuôi và tạo thuận lợi cho tổ chức chăn nuôi có hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Tiêm phòng 100% số gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm, tạo được miễn 

dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm với các loại vắc xin tiêm phòng. Ngoài 

đợt tiêm phòng tập trung, thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên đảm bảo 

vật nuôi được tiêm phòng đầy đủ theo qui định. 

- Đối với các chủ hộ chăn nuôi không thực hiện việc tiêm phòng đối với các 

bệnh bắt buộc, sẽ bị xử phạt hành chính theo qui định. 

-Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật, đảm bảo tiến độ tiêm phòng và an toàn 

trong quá trình tiêm phòng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH (kèm theo chỉ tiêu tiêm phòng) 

1. Đối tượng tiêm phòng 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành thông tư qui định về phòng, chống 

bệnh bắt buộc cho động vật trên cạn. 

Căn cứ vào tình hình dịch tễ trên địa bàn thị trấn, đối tượng tiêm phòng và 

các loại vắc xin sử dụng trong đợt tiêm phòng vụ Xuân Hè năm 2024 như sau: 

1.1. Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin dại. Tỷ lệ tiêm phòng đạt 

100% trong diện phải tiêm phòng chó từ 02 tháng tuổi trở lên (Lưu ý: mỗi giấy 



chứng nhận tiêm phòng chỉ cấp cho 01 con chó đã tiêm, không được dùng 01 giấy 

cho 02 con trở lên). 

1.2. Đàn lợn: Tiêm phòng bắt buộc đối với vắc xin Dịch tả, Tụ huyết trùng; 

các loại vắc xin: Tai xanh, LMLM, Suyễn, E.coli..., tiêm theo nhu cầu của chủ hộ 

chăn nuôi. Đối với cơ sở sản xuất giống, ngoài việc tiêm bắt buộc các loại vắc xin 

trên còn tiêm phòng bắt buộc vắc xin Lepto và LMLM. 

1.3. Đàn trâu, bò: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò, vắc 

xin LMLM, vắc xin viêm da nổi cục; rà soát tổ chức tiêm phòng bổ sung khép kín 

cho những đối tượng trâu bò chưa được tiêm trong đợt tiêm tập trung. 

1.4. Đàn gia cầm: Vắc xin Cúm gia cầm: Tiêm phòng bắt buộc. 

Các loại vắc xin Tụ huyết trùng, Dịch tả vịt...hộ chăn nuôi chủ động tiêm theo 

diễn biến dịch bệnh ở từng khu vực, từng thời điểm. 

2. Cơ chế chính sách và đơn giá các loại vắc xin, hóa chất sử dụng trong 

công tác tiêm phòng 

2.1 Đối với vắc xin tiêm phòng có hỗ trợ Nhà nước 

* Đối với vắc xin Dại: 

- Tiêm phòng cho đàn chó, mèo từ 02 tháng tuổi trở lên. Chỉ tiêu huyện giao 

1.200 liều. 

- Đơn giá dự kiến: 15.760- 16.500 đồng/ liều. 

- Cơ chế hỗ trợ: + Ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ 50% tiền vắc xin. 

+ Huyện hỗ trợ: tiền công tiêm phòng. 

+ Chủ hộ chăn nuôi: nộp đối ứng 50%  vắc xin, lệ phí tiêm 

phòng ngoài phần hỗ trợ của nhà nước (Phát sinh nếu có) 

* Đối với vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò: 

- Hỗ trợ tiêm phòng cho đàn trâu, bò thuộc các hộ nuôi từ 10 con/hộ trở xuống, 

trong đó ưu tiên tiêm cho đàn trâu bò của các hộ ở các vùng có nguy cơ cao, 

khoanh vùng ổ dịch. Chỉ tiêu huyện giao 250 liều. 

- Đơn giá dự kiến: 26.000 đồng/ liều. 

Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tiền vắc xin, trong đó: Tỉnh 

hỗ trợ 50% tiền vắc xin, huyện hỗ trợ 50% tiền vắc xin. Chủ hộ chăn nuôi chi trả 

100% công tiêm phòng là 4.400 đ/con. 

* Đối với vắc xin Lở mồm long móng: 

- Hỗ trợ tiêm phòng cho lợn nái, đực giống của hộ nuôi lợn quy mô dưới 20 

con/hộ mỗi loại lợn. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nuôi lợn đực giống, hộ 

nuôi lợn nái thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ 

nằm trong ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao… Các đối tượng tượng còn lại người 

chăn nuôi chủ động tự tiêm phòng vắc xin bắt buộc theo quy định. 

- Chỉ tiêu huyện giao: 150 liều. 



- Đơn giá: 18.100 đồng/ liều. 

- Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tiền vắc xin (là 9.050 đ/liều); ngân 

sách huyện hỗ trợ 50% tiền vắc xin (là 9.050) và 100% công tiêm phòng. 

* Đối với vắc xin Cúm gia cầm 

- Đối tượng tiêm: Tiêm phòng cho đàn gia cầm quy mô dưới 2.000 con/ hộ, 

trong đó ưu tiên tiêm cho đàn gia cầm ở các vùng có nguy cơ cao, các ổ dịch cũ, 

gia cầm bố mẹ; những trang trại tham gia xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh đã được chứng nhận 

- Chỉ tiêu huyện giao: 10.000 liều 

- Đơn giá dự kiến: 460đ/ liều. 

- Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tiền vắc xin; ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% tiền vắc xin và 100% công tiêm phòng. 

2.2. Đối với vắc xin tiêm phòng đại trà không có hỗ trợ của nhà nước 

* Đối với vắc xin tiêm cho trâu bò: Tiêm cho trâu, bò 06 tháng tuổi trở lên. 

- Loại vắc xin: Tụ huyết trùng trâu bò keo phèn - Chủng P52 do công ty 

Navetco sản xuất, đơn giá: 6.090 đồng/ liều, tiền công 4.000 đồng/ liều. Tổng thu 

10.000 đồng/ liều tiêm phòng vắc xin cho trâu, bò. 

* Đối với vắc xin tiêm cho lợn: 

- Tiêm phòng vắc xin kép 3 bệnh (gồm Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương 

hàn do công ty Navetco sản xuất), đơn giá: 5.500đ/liều, tiền công 4.000 đồng/liều. 

Tổng thu 9.500đ/ liều tiêm phòng vắc xin cho lợn. 

2.3. Hóa chất: Ngân sách huyện hỗ trợ 60 lít  

III. Thời gian và các bước tiến hành: 

1. Thời gian thực hiện: 

- Ngày 03/5/2024 UBND thị trấn triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia 

súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2024 đến các ban ngành, tổ trưởng TDP, lực lượng 

công an và giao chỉ tiêu cho các TDP (chỉ tiêu tiêm phòng cho các TDP có bảng 

phụ lục kèm theo). 

- Ngày 04/5 đến ngày 08/5/2024 các tổ dân phố cử tổ phó tổ dân phố, đi thống 

kê đàn trâu, bò, lợn và tiến hành thu lệ phí, thông qua tổ trưởng TDP nộp danh 

sách tiêm phòng về Ban thú y thị trấn trước 15h ngày 09/5/2024. 

Yêu cầu các TDP thống kê chính xác từng loại và số lượng thật cụ thể, nộp 

danh sách cho bà Bùi Thị Mai - Cán bộ Chăn nuôi thú y thị trấn (ĐT: 

0989.781.346).  

- Ngày 11,12/5/2024: Tiến hành tiêm phòng đồng loạt các loại vắc xin trâu, 

bò, lợn. 

(Đối với các loại vắc xin có hỗ trợ của Nhà nước: Vắc xin Dại, Vắc xin 

Viêm da nổi cục, Vắc xin Cúm gia cầm, sẽ có văn bản triển khai tổ chức tiêm 



phòng sau khi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh có nguồn vắc xin cung ứng và 

đơn giá vắc xin chính thức) 

- Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 21/5/2024: Tổ chức sơ kết công tác tiêm phòng 

vụ Xuân Hè năm 2024. Đơn vị nào không đạt kế hoạch tiêm phòng phải tổ chức 

tiêm phòng bổ sung (đồng thời trừ điểm thi đua cuối năm). 

* Lưu ý: Ngoài thời gian đợt tiêm phòng Ban Chăn nuôi Thú y thị trấn vẫn 

nhận đăng ký tiêm phòng bổ sung trong cả năm hộ dân có nhu cầu tiêm phòng 

đăng ký cho tổ trưởng TDP mình. 

2. Các bước thực hiện 

Trong thời gian tổ chức tiêm phòng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên 

hệ thống đài truyền thanh của thị trấn và các Tổ dân phố để người dân hiểu rõ và 

chủ động thực hiện: 

* Đối với đàn trâu bò: Tổ chức tiêm phòng tập trung tại những nơi công cộng 

có vị trí thuận lợi. Riêng đàn lợn tổ chức tiêm phòng tại hộ gia đình. 

Mỗi tổ dân phố thành lập tổ tiêm phòng gồm: Tổ trưởng TDP, công an viên, 

nhân viên y tế ..., để tổ chức thực hiện. 

* Riêng với đàn chó: Tổ chức tiêm tại nhà văn hóa của các tổ dân phố, chia 

làm 14 tổ tại các điểm sau: 

Thời gian: Thông báo sau. 

- Tổ 1: TDP Hoàng Hoa Thám + TDP Đầu (tổ chức tiêm tại nhà văn hóa TDP 

Đầu), người tiêm là đ/c Thắng. 

- Tổ 2: TDP Đình Giã + Vườn Đình (tổ chức tiêm tại cửa Đình Giã), người 

tiêm là đ/c Thùy. 

- Tổ 3: TDP Thiếm + TDP Nguộn (tổ chức tiêm tại nhà văn hóa TDP Nguộn), 

người tiêm là đ/c Tân. 

- Tổ 4: TDP Đồng Mới + TDP Chợ (tổ chức tiêm tại nhà văn hóa TDP Đồng 

Mới), người tiêm là đ/c Phú. 

- Tổ 5: TDP Phố Mới + TDP Đông (tổ chức tiêm tại trụ sở NVH TDP phố 

Mới), người tiêm là đ/c Ngọc. 

- Tổ 6: TDP Ngò + Ngô Xá (tổ chức tiêm tại nhà văn hóa TDP Ngò), người 

tiêm là đ/c Thùy. 

- Tổ 7: TDP Đồi Đỏ (tổ chức tiêm tại NVH TDP Đồi Đỏ), người tiêm là đ/c 

Thủy 

- Tổ 8: TDP Chùa + Tân Tiến (tổ chức tiêm tại nhà văn hóa TDP Tân Tiến), 

người tiêm đ/c Thùy. 

- Tổ 9: TDP Hợp Tiến, TDP Bậu, TDP (phố) Bùi, TDP Bùi (tổ chức tiêm tại 

đình Bậu), người tiêm là đ/c Ngọc 



- Tổ 10: TDP Trong Hạ, Ngoài Hạ (tổ chức tiêm tại nhà văn hóa TDP Trong 

Hạ), người tiêm đ/c Hạnh.  

- Tổ 11: TDP Đình, TDP Trong Cao Thượng (tổ chức tiêm tại ngã 3 gần nhà 

đ/c Toản trưởng TDP), người tiêm đ/c Phú. 

- Tổ 12: TDP Tân Lập (tổ chức tiêm tại TDP trung tâm cống ngã tư), người 

tiêm đồng chí  Hồng. 

- Tổ 13: TDP Hòa Sơn (tổ chức tiêm tại nhà văn hóa TDP Hòa Sơn), người 

tiêm đồng chí Phúc 

- Tổ 14: TDP Chám (tổ chức tiêm tại NVH TDP Chám), người tiêm đ/c Phúc.  

Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo đúng qui trình kỹ thuật tiêm phòng 

đảm bảo chất lượng vắc xin; tổng hợp báo cáo theo qui định. 

4. Bảo quản sử dụng vắc xin 

+ Bảo quản: Vắc xin trong quá trình đi tiêm phải bảo quản trong phích đá có 

cách ly duy trì nhiệt độ từ 02 đến 080C. 

+ Sử dụng vắc xin: 

- Trước khi tiêm lấy thuốc ra khỏi phích để nhiệt độ vắc xin bằng nhiệt độ 

môi trường, lắc kỹ lọ thuốc trước khi tiêm. 

- Tuyệt đối không được cấp phát san xẻ vắc xin cho các hộ tự tiêm lấy. Gia 

súc, gia cầm sau khi tiêm xong phải nuôi nhốt, theo dõi tình trạng sức khỏe để 

phát hiện kịp thời và có biện pháp sử lý. Sau khi tiêm phòng chỉ được sử dụng sản 

phẩm gia cầm thấp nhất là 14 ngày, thịt sản phẩm phải được nấu chín không còn 

màu hồng, trứng gia cầm có thể sử dụng được nhưng phải nấu kỹ, không được ăn 

tiết canh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với BCĐ tiêm phòng vụ Xuân Hè năm 2024 

Có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc TDP mình phụ trách thực hiện đầy đủ các 

bước tiến hành, công tác tuyên truyền, công tác tổ chức thực hiện, ghi chép đúng 

đủ hồ sơ. Thành lập tổ tiêm phòng để thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn chó. 

2. Nhiệm vụ của Ban chăn nuôi thú y: 

Có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho đội ngũ thú y viên, chuẩn bị đầy đủ 

phương tiện dụng cụ vận chuyển, bảo toàn vắc xin, dụng cụ tiêm phòng, tổ chức 

phối kết hợp với các ban ngành có liên quan một cách chặt chẽ để tổ chức tốt đợt 

tiêm phòng. 

3. Nhiệm vụ của Đài truyền thanh: 

Có trách nhiệm tuyên truyền thường xuyên liên tục kế hoạch này từ ngày 

03/5/2024 đến ngày 30/5/2024 về nội dung kế hoạch tiêm phòng để người dân 

hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, 



vừa hạn chế dịch bệnh vừa đảm bảo sức khoẻ cho con người, tránh thiệt hại kinh 

tế cho người chăn nuôi. 

4. Nhiệm cụ của các TDP: 

Tổ chức thông báo cho người dân nắm rõ nội dung kế hoạch này chỉ đạo lực 

lượng công an viên phối hợp với phó TDP thống kê đàn gia súc, gia cầm, đàn chó 

trong diện phải tiêm. Chuẩn bị làm gông tại bãi chăn thả gia súc để tiêm phòng 

trâu, bò, chuẩn bị phích nước sôi, 02 bàn để ghi chép, 01 lồng nhốt gà, 01 bình 

phun thuốc trựng để phục vụ cho tiêm phòng gia cầm và trâu bò (lưu ý: trong hồ 

sơ tiêm phòng phải ghi chép sạch sẽ không ghi 2 màu mực) 

5. Nhiệm vụ của Công an thị trấn 

Có trách nhiệm tổ chức lực lượng phối kết hợp cùng Ban Chăn nuôi thú y rà 

soát những hộ có gia súc, gia cầm, đàn chó trong diện tiêm mà cố tình chống đối 

thì cương quyết xử lý theo pháp luật hiện hành, chỉ đạo lực lượng công an viên 

thực hiện tốt mọi nhiệm vụ Tổ trưởng TDP giao trong đợt tiêm phòng này. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 

2024 của UBND thị trấn Cao Thượng. Để đảm bảo sức khoẻ cho con người và 

duy trì sự phát triển chăn nuôi của toàn thị trấn. UBND thị trấn yêu cầu BCĐ 

phòng chống dịch động vật, Ban Chăn nuôi thú y, công an, Đài truyền thanh, 

trưởng TDP các ban ngành có liên quan, các hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc tổ 

chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
    - Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện; 
    - Trạm Chăn nuôi Thú y huyện; 

    - TTĐU, HĐND,UBND thị trấn;  

    - BCĐ PCDĐV thị trấn; 

    - Trưởng công an; 

    - Trưởng, phó TDP; 

    - Đài truyền thanh; 

    - Lưu VP, thú y. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Vân 
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